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Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu phản hồi của giảng viên về những lợi ích và thách thức 

khi sử dụng ChatGPT trong quá trình giảng dạy Tiếng Anh, và những kiến nghị để giúp nâng cao hiệu 

quả sử dụng ChatGPT. Dữ liệu được thu thập từ các cuộc phỏng vấn sâu với 10 giảng viên tại ba khoa đào 

tạo của một trường đại học công lập tại miền trung Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng 

ChatGPT mang lại cho giảng viên nhiều lợi ích nổi bật như tiết kiệm thời gian, giảm tải áp lực công việc 

thông qua việc hỗ trợ họ soạn học liệu giảng dạy và gợi ý các ý tưởng giảng dạy phù hợp với nhu cầu. 

Giảng viên cũng đánh giá cao vai trò của ChatGPT như một công cụ giúp họ phát triển chuyên môn và các 

kỹ năng cần thiết như kỹ năng tư duy phản biện hay kỹ năng công nghệ. Tuy nhiên, các giảng viên cũng 

đề cập đến một số thách thức khi sử dụng ChatGPT như khả năng hạn chế trong việc cung cấp thông tin 

phù hợp và đáng tin cậy hay việc giảng viên thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng ChatGPT. Những giảng 

viên cũng bày tỏ mong muốn được nhà trường, khoa chuyên môn và đồng nghiệp hỗ trợ để nâng cao hiệu 

quả sử dụng ChatGPT thông qua các hoạt động như tập huấn, hội nghị, hội thảo. Họ nhận thức được xu 

thế tất yếu của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giảng dạy và tầm quan trọng của việc tự học và 

cập nhật các tiến bộ của công nghệ để bắt kịp với sự thay đổi. 

Từ khóa: ChatGPT, giảng viên, Tiếng Anh, lợi ích, thách thức 
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Abstract. This study investigated lecturers’ perceptions of using ChatGPT as a tool to support English 
teaching. Specifically, the study aimed to explore English as a Foreign Language (EFL) lecturers’ 
perceptions of the benefits and challenges of using ChatGPT in the teaching process, and their suggestions 
to improve the effectiveness of ChatGPT integration. Data were collected from in-depth interviews with 
ten EFL lecturers at three faculties of a public university in central Vietnam specializing in language and 
culture training. The research results show that using ChatGPT brings many outstanding benefits to 
lecturers such as saving time and reducing workload by supporting them in preparing teaching materials 
and suggesting teaching ideas suitable to their needs. Lecturers also appreciate the role of ChatGPT as a 
tool to help them develop their expertise and necessary skills such as critical thinking skills or technology 
skills. However, they also mentioned some challenges when using ChatGPT such as ChatGPT's limited 
ability to provide relevant and reliable information or their lack of knowledge and skills to use ChatGPT 
effectively. Lecturers in this study also expressed their desire to be supported by their institution, faculties, 
and colleagues to improve the effectiveness of using ChatGPT through activities such as training 
workshops, conferences, and seminars. They are also aware of the inevitable trend of applying artificial 
intelligence in teaching and the importance of self-learning, and updating technological advances to keep 
up with the changes. 

Keywords: ChatGPT, lecturers, EFL, benefits, challenges  

1.       Đặt vấn đề 

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence, AI) vào giáo dục đã thúc đẩy sự đổi 
mới về phương pháp giảng dạy nhằm tạo ra trải nghiệm học tập tích cực hơn cho người học [2]. 
Trong số các công cụ AI khác nhau đang được sử dụng, sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn 
(large language models) đã mang đến nhiều tiến bộ đáng kể đối với lĩnh vực giảng dạy ngôn 
ngữ. Đặc biệt, sự xuất hiện của AI tạo sinh, AI có khả năng sáng tạo ra các nội dung ngôn ngữ 
dựa trên khối ngữ liệu đã được huấn luyện từ trước [4], như ChatGPT được xem là một công cụ 
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AI với những khả năng ngôn ngữ vượt trội đã thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu 
và các nhà giáo dục [4] [27]. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng của ChatGPT trong việc cách 
mạng hóa lĩnh vực giáo dục và làm thay đổi toàn diện cách chúng ta dạy và học [6] [13] [15]. 
Việc ChatGPT có khả năng tạo ra các văn bản giống con người và tham gia vào các cuộc trò 
chuyện với người dùng một cách mạch lạc khiến các nhà nghiên cứu tin rằng công cụ này có thể 
hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong việc thiết kế nội dung giảng dạy, tăng cường sự tham gia của 
người học và cá nhân hóa hoạt động học tập [27] [31]. Việc tích hợp các công nghệ AI như 
ChatGPT hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả học tập của người học, tối ưu hóa việc phân bổ tài 
nguyên và thúc đẩy phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm [13].  

Trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, việc sử dụng ChatGPT vào quá 
trình dạy học có thể xem là một cách đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khai thác sức mạnh 
của AI trong việc giảng dạy ngôn ngữ [15]. Các nghiên cứu trong và ngoài nước cũng đã cho 
thấy những tiềm năng của ChatGPT đối với lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh [4] [5] [12] [15], 
nhưng số lượng nghiên cứu thực nghiệm tìm hiểu thực tế cách ChatGPT được ứng dụng trong 
các lớp học Tiếng Anh vẫn còn chưa nhiều do công cụ này cũng mới ra đời từ cuối năm 2022. 
Một số nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tìm hiểu cách ChatGPT được ứng dụng trong bối 
cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam [11] [24] [25] [30]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này 
tìm hiểu việc sử dụng ChatGPT của sinh viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ, chưa có nhiều 
nghiên cứu tìm hiểu về việc áp dụng ChatGPT vào thực tiễn giảng dạy Tiếng Anh ở Việt Nam, 
đặc biệt là từ các cơ sở giáo dục đại học tại miền Trung, từ góc nhìn của giảng viên. Do vậy, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu việc sử dụng ChatGPT của các giảng viên Tiếng 
Anh tại một trường đại học công lập tại miền trung Việt Nam chuyên đào tạo về ngôn ngữ và 
văn hóa. Việc tìm hiểu trải nghiệm sử dụng của giảng viên cũng như nhận thức của họ về 
những lợi ích và thách thức của việc ứng dụng ChatGPT sẽ giúp làm sáng tỏ những cách thức 
mà công nghệ AI, cụ thể là ChatGPT, có thể được ứng dụng một cách hiệu quả vào việc giảng 
dạy ngôn ngữ.  

2.      Cơ sở lý luận 

2.1.     Sự phát triển của các công cụ AI 

Trong thời gian qua, sự phát triển của công nghệ AI ngày càng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến 
những tác động đáng kể lên nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, trong đó có giáo dục. 
Một trong những tiến bộ đáng chú ý trong công nghệ AI trong vòng một vài năm trở lại đây đó 
là sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn, và những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực xử 
lý ngôn ngữ tự nhiên [12]. Những mô hình này được đào tạo trên các nền tảng dữ liệu văn bản 
phong phú và có khả năng tạo ra các văn bản giống như tạo bởi con người, trả lời các câu hỏi và 
thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến ngôn ngữ với độ chính xác vượt trội [15]. Các mô 
hình xử lý ngôn ngữ tạo sinh Generative Pre-training Transformer (tạm dịch là công cụ chuyển 



Cao Thị Xuân Liên Tập 135, Số 6A, 2026

 

56  

đổi được đào tạo trước có khả năng tạo sinh, GPT) sử dụng khối lượng lớn các nội dung số có 
sẵn trên mạng Internet để hiểu và tạo ra các văn bản giống con người bằng nhiều ngôn ngữ 
khác nhau. Các mô hình GPT thể hiện khả năng sáng tạo trong việc tạo ra nội dung, từ những 
đoạn văn ngắn cho đến những bài báo nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, về nhiều chủ đề thuộc 
nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. GPT-3, phiên bản thế hệ thứ 3 của mô hình này, đã được 
giới thiệu và là công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cơ bản, làm nền tảng cho sự ra đời của mô hình 
xử lý ngôn ngữ mới được phát triển có tên là ChatGPT. Ngay từ khi mới ra đời, ChatGPT đã 
thu hút được sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực giáo dục [4] [5] [17]. 

2.2.     Sự ra đời của ChatGPT  

ChatGPT là mô hình ngôn ngữ tiên tiến được phát triển bởi công ty công nghệ OpenAI có 
trụ sở tại Hoa Kỳ. Kể từ khi xuất hiện vào tháng 11 năm 2022, ChatGPT đã thu hút sự chú ý của 
toàn thế giới nhờ khả năng vượt trội trong việc thực hiện các tác vụ phức tạp, có thể vượt qua 
các công cụ tìm kiếm thông thường như Google hay Bing [4]. Theo Ray [27], ChatGPT là một 
mô hình ngôn ngữ lớn đã được đào tạo trước trên một tập dữ liệu mở rộng chứa nhiều dạng 
văn bản khác nhau như sách và bài viết trên các trang mạng. Việc đào tạo này nhằm giúp 
ChatGPT nắm bắt các mẫu văn bản và liên kết ngôn ngữ phức tạp, giúp ChatGPT tạo ra phản 
hồi mạch lạc và tự nhiên trong các cuộc trò chuyện với người dùng. 

2.3.     Các chức năng của ChatGPT 

ChatGPT được đánh giá là một trong những chatbot AI hiệu quả và thích ứng nhất trên 
thị trường hiện nay [1] [16]. Theo Baskara, Puri và Wardhani [5], ChatGPT có thể phản hồi các 
hướng dẫn của người dùng một cách hợp lý và liên quan đến ngữ cảnh sau khi được đào tạo 
trên một lượng lớn dữ liệu văn bản. Khả năng tạo ra văn bản giống như ngôn ngữ của con 
người của ChatGPT có những tác động quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục, giao tiếp và đắc 
thụ ngôn ngữ. Theo Kasneci và cộng sự [15], sự phát triển của ChatGPT là một bước tiến lớn 
hướng tới việc tạo ra các công cụ có thể hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên. 

ChatGPT là một công cụ có nhiều khả năng ứng dụng nổi bật nhờ vào một số tính năng 
tiên tiến và vượt trội của nó. Trong số đó, khả năng tạo văn bản để phản hồi các mệnh lệnh của 
người dùng là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của ChatGPT. Ví dụ, ChatGPT có thể 
tạo ra phản hồi đầy đủ khi người dùng đưa ra các yêu cầu hoặc câu hỏi [5]. Theo Ray [27], 
ChatGPT có thể tạo ra các cuộc trò chuyện với người dùng. Đồng thời, nó có thể phản hồi các 
yêu cầu, chấp nhận lỗi, bác bỏ các giả định sai và từ chối các yêu cầu không phù hợp. Nhờ các 
tính năng tạo văn bản, ChatGPT có thể hữu ích trong việc tạo tài liệu hướng dẫn và thiết kế môi 
trường học tập mang tính tương tác. Ngoài ra, ChatGPT còn có thể cung cấp phản hồi đối với 
các yêu cầu của người dùng giống một cách tự nhiên giống như đang giao tiếp với con người. 
Kỹ năng này giúp các phản hồi của ChatGPT được đưa ra một cách hợp lý và được sắp xếp một 
cách phù hợp giúp cho các cuộc trò chuyện giữa ChatGPT và người dùng diễn ra một cách tự 
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nhiên [13]. Nói một cách khác, chính khả năng xử lý đầu vào ngôn ngữ tự nhiên, trả lời các tìm 
kiếm tự động và duy trì các cuộc trò chuyện một cách mạch lạc khiến Chat GPT có khả năng 
thay thế các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google trong các tình huống cụ thể [4]. Đặc biệt, 
với sự trợ giúp của chức năng này, ChatGPT có thể hồi đáp nhanh hơn, sửa lỗi và sửa đổi kết 
quả để phản hồi các tương tác liên tục của người dùng [4] [5].  

2.4.     Lợi ích của việc ứng dụng ChatGPT vào lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích nổi bật mà ChatGPT có thể mang lại cho lĩnh 
vực giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ do những khả năng ngôn ngữ vượt trội 
của nó mà chưa có một công cụ nào trước đây có thể làm được. Nghiên cứu này tập trung tìm 
hiểu về việc ứng dụng ChatGPT trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ tại các 
cơ sở giáo dục đại học, do vậy một số nghiên cứu trong các bối cảnh tương tự đã được chọn lọc 
và tham khảo. Các nghiên cứu trước đây cho thấy ChatGPT mang lại nhiều lợi ích cho cả sinh 
viên và giảng viên trong quá trình giảng dạy Tiếng Anh tại một số nước trên thế giới và ở Việt 
Nam. 

Đối với sinh viên, các nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích trong việc cung cấp cho sinh viên các 
phản hồi và hỗ trợ nhanh chóng, giúp họ có thêm thông tin để nâng cao hiệu quả học tập của 
mình. Mohamed [22] sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để tìm hiểu nhận thức của 10 giảng 
viên Tiếng Anh tại một trường đại học ở Saudi Arabia về hiệu quả của việc sử dụng ChatGPT 
để hỗ trợ việc học của sinh viên. Kết quả cho thấy giảng viên đề cao hiệu quả của công cụ này 
và cho rằng ChatGPT là một công cụ hữu ích vì nó giúp cung cấp các phản hồi nhanh và chính 
xác cho nhiều câu hỏi của sinh viên. Bên cạnh đó, cũng có một số nghiên cứu tập trung vào vai 
trò hỗ trợ của ChatGPT với việc giảng dạy những kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, đặc biệt là kỹ năng 
Viết, trong các lớp học tiếng Anh ở bậc đại học. Ví dụ, Guo và Wang [14] tiến hành so sánh cách 
đưa phản hồi ở của ChatGPT và giảng viên đối với các bài luận Tiếng Anh của sinh viên Trung 
Quốc. Phản hồi được tiến hành ở ba khía cạnh: nội dung, bố cục và việc sử dụng ngôn ngữ. Kết 
quả cho thấy ChatGPT có thể cung cấp nhiều phản hồi về nhiều khía cạnh của bài viết của sinh 
viên hơn so với giảng viên. Các giảng viên tham gia nghiên cứu cũng cho rằng ChatGPT có thể 
hỗ trợ họ trong việc phản hồi lại bài viết của sinh viên, và cho rằng việc sử dụng ChatGPT để 
đưa ra nhận xét về kỹ năng viết của sinh viên là một điều cần thiết để giúp sinh viên phát triển 
kỹ năng viết của mình. Liu và cộng sự [20] cũng tìm hiểu tác động của việc sử dụng ChatGPT 
đối với việc học tiếng Anh của 109 sinh viên tại một trường đại học ở Trung Quốc. Nghiên cứu 
này cũng chỉ ra rằng ChatGPT là một công cụ hữu ích giúp sinh viên học Tiếng Anh một cách 
hiệu quả hơn. Ngoài lợi ích về học thuật, việc sử dụng ChatGPT cũng mang lại những tác động 
tích cực về mặt tâm lý và kỹ năng mềm cho người học. Ali và cộng sự [2] đã tìm hiểu tác động 
của ChatGPT lên động lực học Tiếng Anh thông qua một nghiên cứu định lượng với 80 giảng 
viên và sinh viên ở Saudi Arabia đã có trải nghiệm sử dụng ChatGPT. Nghiên cứu này cũng chỉ 
ra rằng việc giảng dạy với sự hỗ trợ của ChatGPT giúp khích lệ sinh viên và khiến họ thích thú 
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hơn với việc học Tiếng Anh, kết quả tương tự cũng được chỉ ra ở nghiên cứu của Liu và cộng sự 
[20]. Ngoài ra, nghiên cứu của Trần Tín Nghị và Trần Hữu Phúc [30] còn cho thấy ChatGPT 
đóng vai trò tích cực trong việc phát triển kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng số của sinh 
viên tại các trường đại học ở Việt Nam trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay. 

Đối với giảng viên, ChatGPT cũng cho thấy vai trò tích cực của mình trong việc hỗ trợ họ 
giúp họ thực hiện có hiệu quả vai trò giảng dạy của mình. Ví dụ, trong nghiên cứu của Limma 
và cộng sự [18] tại Thái Lan, các giảng viên thì cho rằng ChatGPT giúp họ giảm tải khối lượng 
công việc của họ bằng cách giúp trả lời các câu hỏi mang tính lặp lại, giúp họ có thời gian cho 
các nhiệm vụ đòi hỏi sự tư duy nhiều hơn. Stan và cộng sự [28] cũng chỉ ra rằng giáo viên đánh 
giá ChatGPT là một công cụ hữu ích giúp họ sắp xếp công việc, quản lý các nhiệm vụ giảng dạy 
và kiểm tra đánh giá một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy trong lớp 
học. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hằng [25] tại một trường đại học ở Việt 
Nam cũng cho thấy các giảng viên có thái độ tích cực đối với việc ứng dụng ChatGPT khi dạy 
kỹ năng viết vì nó hỗ trợ họ trong việc soạn bài và tài liệu giảng dạy. Tương tự, Tarannum và 
cộng sự [29], thông qua số liệu thu thập từ 54 giảng viên tại một số trường đại học ở 
Bangladesh, cũng đã chỉ ra rằng các giảng viên sử dụng ChatGPT để hỗ trợ họ trong các công 
việc như tạo bài tập luyện tập, soạn câu hỏi kiểm tra, và cung cấp phản hồi tự động, qua đó 
giúp họ tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Trong khi đó, Kohnke và Zou [16], 
thực hiện một nghiên cứu với sự tham gia của 12 giảng viên tại một trường đại học tại Hong 
Kong, cũng nhấn mạnh vai trò của ChatGPT trong việc hỗ trợ giảng viên soạn giáo án và đổi 
mới phương pháp giảng dạy. 

Ngoài ra, ChatGPT cũng được cho là công cụ hữu ích trong việc phát triển chuyên môn 
nghiệp vụ của giảng viên tiếng Anh. Theo Kasneci và cộng sự [15], ChatGPT có thể cung cấp 
cho giảng viên các nguồn học liệu, giải thích về các phương pháp giảng dạy và gợi ý cho họ các 
công cụ giảng dạy mới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy. Ở Indonesia, Baskara, 
Puri và Wardhani [5] tìm hiểu việc sử dụng ChatGPT của các giảng viên trẻ công tác tại một 
trường đại học tư thục để phục vụ việc phát triển chuyên môn. Dữ liệu được thu thập thông 
qua việc phỏng vấn sâu hai giảng viên cho thấy một mặt ChatGPT giúp họ gia tăng hiệu suất 
nghiên cứu và giảng dạy cũng như giúp họ phát triển tư duy phản biện.  

Các nghiên cứu trên đây đã cho thấy vai trò tích cực của ChatGPT trong việc hỗ trợ sinh 
viên trong quá trình học Tiếng Anh như một ngoại ngữ, đồng thời đây cũng được xem là một 
công cụ hiệu quả giúp giảng viên nâng cao hiệu quả giảng dạy của mình.    

2.5.   Thách thức của việc ứng dụng ChatGPT vào lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại 
ngữ 

Bên cạnh các lợi ích của việc ứng dụng ChatGPT trong việc giảng dạy ngôn ngữ, các 
nghiên cứu cũng đã chỉ ra nhiều thách thức khi sử dụng ChatGPT. Một trong những thách thức 
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quan trọng mà người dùng ChatGPT cần nhận thức rõ đó chính là những hạn chế của công cụ 
này. Baskara và cộng sự [5] cho thấy các giảng viên trong nghiên cứu của họ chia sẻ rằng họ gặp 
một số khó khăn trong quá trình sử dụng ChatGPT liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật hay độ 
tin cậy của thông tin do ChatGPT tạo ra. Liên quan đến chất lượng phản hồi của ChatGPT, các 
giảng viên trong nghiên cứu của Kohnke và Zou [16] cũng lo ngại rằng ChatGPT có thể tạo ra 
những nội dung không phù hợp với mục tiêu và nội dung giảng dạy. Tượng tự, Bekou và cộng 
sự [6] cũng chỉ ra trong nghiên cứu của mình với các giảng viên Tiếng Anh ở Moroco rằng độ 
chính xác của thông tin và sự phù hợp trong các phản hồi của ChatGPT cũng là điều khiến họ 
quan ngại. Do vậy, giảng viên cần đóng vai trò chủ động trong việc đánh giá và lựa chọn thông 
tin do ChatGPT cung cấp để đảm bảo chất lượng tài liệu giảng dạy. 

Trong nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của năm giảng viên Tiếng Anh tại 
Nepal, Aryal [3] chỉ ra các thách thức về mặt sư phạm khi các giảng viên lúng túng và chưa biết 
cách lồng ghép việc sử dụng ChatGPT với các mục tiêu giảng dạy như thế nào cho phù hợp. 
Trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, việc giảng viên phải học cách làm quen với các 
công cụ mới, đặc biệt là các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT đòi hỏi họ không chỉ cần có 
kỹ năng công nghệ mà còn cần vững vàng về kỹ năng sư phạm để tích hợp công nghệ một cách 
hiệu quả vào việc giảng dạy của mình. Bekou và cộng sự [6] đề xuất rằng để sử dụng hiệu quả 
các mô hình ngôn ngữ AI, đặc biệt là ChatGPT, trong giảng dạy ngôn ngữ, việc đào tạo và chia 
sẻ kiến thức với giảng viên đóng vai trò rất quan trọng. Cần hướng dẫn cho họ cách sử dụng 
công cụ này đúng cách, giúp họ làm quen với các tính năng và thao tác trên công cụ một cách 
thành thạo và giúp họ hiểu rõ các kiến thức lý thuyết cũng như các chiến lược thực tế để tích 
hợp ChatGPT vào giảng dạy. Việc hướng dẫn cách thiết kế các câu lệnh phù hợp sẽ giúp tối ưu 
hóa việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho giáo viên. 

Ngoài ra, các nghiên cứu của Trần Tín Nghị và Trần Hữu Phúc [30], Phương Hoàng Yến 
và cộng sự [32] tại các trường đại học ở Việt Nam đều cho rằng việc sử dụng ChatGPT đặt ra 
các thách thức về mặt đạo đức, liêm chính học thuật và việc quá phụ thuộc vào công cụ này 
trong quá trình sử dụng. Việc sử dụng ChatGPT cho những mục đích phi giáo dục hay gian lận 
có thể khiến chất lượng dạy học bị giảm sút cũng như khiến cho khả năng tư duy, sáng tạo của 
cả sinh viên và giảng viên bị ảnh hưởng. Trong nghiên cứu của mình, Ali [1] cũng chỉ ra một số 
thách thức liên quan đến việc sinh viên có thể lạm dụng ChatGPT như một công cụ để gian lận 
và đặt ra yêu cầu cho giảng viên cần phải nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ này để từ đó có 
thể phát hiện và ngăn chặn các hành vi sai trái trong quá trình sử dụng ChatGPT của sinh viên. 

Để sử dụng ChatGPT một cách có hiệu quả, cả giảng viên và sinh viên cần được trang bị 
các kỹ năng số và nâng cao ý thức về mặt đạo đức khi sử dụng ChatGPT [30]. Ngoài ra, Phương 
Hoàng Yến và cộng sự [32] cũng cho rằng cần hướng dẫn giảng viên để họ biết cách sử dụng 
ChatGPT một cách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Aryal [3] 
cũng cho rằng để hỗ trợ giảng viên vượt qua những khó khăn liên quan đến việc tích hợp 



Cao Thị Xuân Liên Tập 135, Số 6A, 2026

 

60  

ChatGPT trong giảng dạy Tiếng Anh, các cơ sở giáo dục nên cung cấp các chương trình bồi 
dưỡng, tài nguyên trực tuyến và cơ hội hợp tác giữa các đồng nghiệp, qua đó giúp giảng viên 
nâng cao năng lực công nghệ của mình. 

2.6.     Khoảng trống nghiên cứu 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra những tiềm năng và thách thức của ChatGPT trong 
việc giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới [2] [3] 
[5] [6] [14] [16] [18], nhưng tại Việt Nam, số lượng các nghiên cứu mang tính thực nghiệm tìm 
hiểu quá trình sử dụng ChatGPT trong các lớp học tiếng Anh ở bậc đại học còn hạn chế. Một số 
nghiên cứu hiện tại chủ yếu dừng lại ở phương pháp định lượng [10] [24] [30] với sự tham gia 
của sinh viên tìm hiểu mức độ chấp nhận và nhận thức của họ đối với việc sử dụng ChatGPT 
trong việc học Tiếng Anh, trong khi số lượng các nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu sâu trải 
nghiệm và nhận thức của giảng viên Tiếng Anh trong quá trình sử dụng ChatGPT chưa có 
nhiều. Một số nghiên cứu được thực hiện tại các trường đại học ở miền Nam Việt Nam tìm hiểu 
cách giảng viên sử dụng cho một số mục đích cụ thể như giảng dạy kỹ năng viết [25] hay hoạt 
động kiểm tra đánh giá [32]. Tuy nhiên, chưa có nhiều thông tin liên quan đến việc các giảng 
viên Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học tại miền Trung Việt Nam sử dụng ChatGPT như 
thế nào và nhận thức của họ về lợi ích và thách thức trong quá trình ứng dụng công cụ này 
trong quá trình giảng dạy. Do vậy, nghiên cứu này hi vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về quan 
điểm của giảng viên về việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy 
Tiếng Anh trong bối cảnh tại một cơ sở giáo dục đại học chuyên đào tạo ngoại ngữ tại miền 
Trung, Việt Nam. 

Nghiên cứu này nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau: 

1.  Giảng viên nhận thức như thế nào về những lợi ích của việc sử dụng ChatGPT như một công 
cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng Anh? 

2.  Giảng viên gặp những thách thức nào khi sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong việc 
giảng dạy Tiếng Anh? 

3.  Giảng viên có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong 
việc giảng dạy Tiếng Anh? 

2.7      Mô hình nghiên cứu 

Để trả lời các câu hỏi trên, nghiên cứu này ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ 
(Technology Acceptance Model, TAM) đề xuất bởi Davies [10] làm khung lý thuyết. Mô hình 
chấp nhận công nghệ là một khung lý thuyết phổ biến được sử dụng để nghiên cứu các yếu tố 
ảnh hưởng đến việc chấp nhận và sử dụng công nghệ của người dùng. Mô hình này đề xuất 
rằng nhận thức của người dùng về mức độ mà họ tin rằng việc sử dụng công nghệ sẽ mang lại 
lợi ích cho họ (perceived usefulness) và mức độ mà người dùng tin rằng việc sử dụng công 
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nghệ không yêu cầu nhiều nỗ lực hoặc dễ dùng, dễ làm quen (perceived ease of use) có thể ảnh 
hưởng đến thái độ của họ đối với công nghệ (attitude) và ý định hành vi (behavioral intention) 
chấp nhận và sử dụng công nghệ đó (actual use). Một số nghiên cứu gần đây cũng đã áp dụng 
mô hình TAM để tìm hiểu mức độ chấp nhận và sử dụng ChatGPT của giáo viên tiếng Anh tại 
các bối cảnh giảng dạy khác nhau như các nghiên cứu của Dương Công Doanhvà cộng sự [11], 
Mutammimah và cộng sự [23] hay Ma và cộng sự [21]. Các nghiên cứu này cho thấy tính liên 
quan và khả năng ứng dụng của TAM trong việc hiểu được sự chấp nhận của giảng viên đối 
với ChatGPT trong việc giảng dạy tiếng Anh. 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu vận dụng có điều chỉnh mô hình TAM để phù 
hợp với mục tiêu tìm hiểu nhận thức của giảng viên về việc sử dụng ChatGPT trong việc giảng 
dạy tiếng Anh. Cụ thể, nhóm nghiên cứu xuất phát từ việc tìm hiểu trải nghiệm sử dụng thực tế 
của giảng viên để tìm hiểu nhận thức của họ về lợi ích (mở rộng khái niệm usefulness) và thách 
thức (mở rộng khái niệm ease of use) của ChatGPT. Về thái độ (attitude) của giáo viên đối với 
việc sử dụng ChatGPT mô hình nghiên cứu này tập trung vào mức độ hài lòng của họ trong 
quá trình sử dụng, và ý định hành vi chấp nhận và sử dụng công nghệ (behavioral intention) 
được điều chỉnh thành ý định tiếp tục sử dụng công cụ này trong thời gian tới. Trong khuôn 
khổ bài báo này, nhóm nghiên cứu chỉ trình bày một phần của kết quả nghiên cứu tập trung 
vào nhận thức của giảng viên về những lợi ích và thách thức khi sử dụng ChatGPT, và những 
kiến nghị của họ để nâng cao hiệu quả sử dụng ChatGPT trong thời gian tới. Khác với các 
nghiên cứu định lượng đã được thực hiện trước đây [11] [21] [23], nghiên cứu này ứng dụng 
mô hình TAM để thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu định tính để phục vụ 
mục đích nghiên cứu. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu ứng dụng và điều chỉnh từ mô hình TAM 
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3.      Phương pháp nghiên cứu 

3.1.     Cách tiếp cận nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp định tính. Theo Creswell và Creswell 
[9], việc sử dụng phương pháp định tính giúp tìm hiểu sâu vấn đề cần nghiên cứu thông qua 
việc tiếp cận một nhóm nhỏ các khách thể nghiên cứu, tìm hiểu trải nghiệm và nhận thức của 
họ về vấn đề cần nghiên cứu. Phương pháp định tính cho phép nhóm nghiên cứu có được cái 
nhìn sâu sắc và chi tiết về bối cảnh, kinh nghiệm cá nhân, và quan điểm của người tham gia, 
điều này khó có thể thực hiện thông qua phương pháp định lượng [9]. Trong nghiên cứu này, 
nhóm nghiên cứu tập trung thu thập phản hồi định tính của một nhóm nhỏ các giảng viên tiếng 
Anh có trải nghiệm sử dụng ChatGPT từ những ngày đầu khi công cụ này mới ra mắt như một 
công cụ hỗ trợ giảng dạy, thông qua các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc. Các phản hồi này bao 
gồm mô tả cụ thể về cách họ đã ứng dụng ChatGPT trong quá trình giảng dạy; cảm nhận và 
đánh giá của họ về mức độ hiệu quả và các hạn chế của công cụ này; cũng như những kỳ vọng 
hoặc đề xuất cải thiện việc tích hợp ChatGPT trong môi trường giảng dạy thực tế.  

Phương pháp định tính là lựa chọn tối ưu cho nghiên cứu này vì nó cho phép khai thác 
chiều sâu trong trải nghiệm, quan điểm, và lập luận cá nhân của người tham gia, những yếu tố 
khó đo lường hoặc mô tả đầy đủ bằng các công cụ định lượng như bảng hỏi trắc nghiệm. Thông 
qua việc thu thập và phân tích các chia sẻ chi tiết, có chiều sâu của giảng viên, nhóm nghiên cứu 
có thể nhận diện các chủ đề, xu hướng, hoặc mối quan tâm chung, từ đó đưa ra kết luận sát với 
thực tiễn sử dụng và định hướng cho việc triển khai ChatGPT một cách hiệu quả hơn trong 
giảng dạy tiếng Anh.  

3.2.      Khách thể nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện với sự tham gia của 10 giảng viên Tiếng Anh đang giảng 
dạy tại ba khoa chuyên môn của một trường đại học công lập chuyên đào tạo về ngoại ngữ và 
văn hóa tại miền Trung Việt Nam. Phương pháp chọn mẫu được sử dụng là chọn mẫu dựa trên 
tiêu chí (criterion sampling) đó là chọn các giảng viên đã có trải nghiệm sử dụng ChatGPT 
trong việc giảng dạy và chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling) đó là tiếp cận các giảng 
viên này giảng dạy tại cơ sở giáo dục nơi nhóm nghiên cứu đang công tác [9]. Dựa trên tiêu chí 
chỉ những giảng viên có trải nghiệm thực tế sử dụng ChatGPT để phục vụ việc giảng dạy mới 
phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, 10 giảng viên được mời tham gia. Thông tin về khách thể 
nghiên cứu được trình bày trong Bảng 1 bên dưới. 
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Bảng 1. Thông tin về khách thể nghiên cứu 

Thông tin khách thể Số lượng 

(N = 10) 

Giới tính Nữ 9 

Nam 1 

Đơn vị công tác Khoa Tiếng Anh 4 

Khoa Tiếng Anh chuyên ngành 4 

Khoa Quốc tế học 2 

Trình độ học vấn Tiến sĩ 3 

Thạc sĩ 7 

Độ tuổi Dưới 30 3 

Từ 30 - 50 5 

Trên 50 2 

Kinh nghiệm giảng dạy Dưới 10 năm 5 

Từ 10 - 20 năm 3 

Trên 20 năm 2 

Chuyên môn giảng dạy Thực hành tiếng 8 

Biên phiên dịch 2 

Văn hóa, văn học 2 

Phương pháp giảng dạy 1 

Tiếng Anh chuyên ngành 2 

Quốc tế học 1 

Du lịch 1 

Ghi chú: Mỗi giảng viên có thể phụ trách nhiều chuyên môn giảng dạy khác nhau 

 Tất cả các giảng viên tham gia nghiên cứu đều thường xuyên ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động giảng dạy. Về trải nghiệm sử dụng ChatGPT của các khách thể nghiên 
cứu, đa số các giảng viên tham gia phỏng vấn đều đã tiếp cận ChatGPT ngay từ khi công cụ này 
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được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông từ đầu năm 2023 và hiện đang sử dụng 
ChatGPT 3.5, phiên bản miễn phí. Tại thời điểm phỏng vấn vào giữa năm 2024 thì các giảng 
viên đã sử dụng ChatGPT được hơn một năm và chủ yếu để phục vụ việc giảng dạy như soạn 
bài, thiết kế học liệu, tìm kiếm thông tin v.v.  

3.3.     Công cụ nghiên cứu 

Dữ liệu được thu thập thông qua phương pháp phỏng vấn sâu bán cấu trúc, một phương 
pháp thu thập dữ liệu phổ biến trong nghiên cứu định tính [9]. Phương pháp này giúp nhà 
nghiên cứu khám phá cảm xúc, suy nghĩ, và quan điểm của người tham gia về một hiện tượng 
hoặc vấn đề cụ thể. Việc lựa chọn xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn theo hướng bán cấu trúc là 
nhằm để các câu hỏi phỏng vấn bám sát các câu hỏi nghiên cứu đồng thời linh hoạt để khai thác 
sâu thêm các phản hồi từ người tham gia trong quá trình phỏng vấn [9]. 

Nội dung phỏng vấn bao gồm các phần chính: (1) trải nghiệm sử dụng ChatGPT của 
giảng viên và cách giảng viên sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong giảng dạy Tiếng 
Anh, (2) nhận thức của giảng viên về lợi ích và thách thức của việc sử dụng ChatGPT như một 
công cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng Anh, (3) mức độ hài lòng của giảng viên đối với 
ChatGPT nói chung và (4) kiến nghị đề xuất của giảng viên để nâng cao hiệu quả sử dụng 
ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng Anh. Các nội dung phỏng vấn này 
được thiết kế dựa trên mô hình nghiên cứu được ứng dụng và điều chỉnh từ mô hình TAM, 
như đã được trình bày trong phần cơ sở lý luận. 

3.4.     Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu 

Việc phỏng vấn được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tùy thuộc vào sự 
thuận tiện của khách thể nghiên cứu. Trước khi tham gia phỏng vấn, khách thể nghiên cứu 
được giải thích về mục đích nghiên cứu, cách thức bảo mật thông tin cá nhân và được xác nhận 
đồng ý chấp thuận tham gia nghiên cứu. Các cuộc phỏng vấn được ghi âm để phục vụ mục 
đích phân tích dữ liệu. Để bảo mật danh tính của người tham gia, mỗi giáo viên được đánh ký 
hiệu theo cú pháp GV + số thứ tự phỏng vấn, ví dụ GV1. 

 Dữ liệu thu được từ các cuộc phỏng vấn được gỡ băng và trải qua quá trình phân tích 
theo chủ đề, chủ điểm. Các bước tiến hành gồm tổ chức sắp xếp dữ liệu phỏng vấn, mã hóa, 
phân loại thành các chủ đề, diễn giải và trình bày dữ liệu [9]. Trong khuôn khổ của bài báo này, 
nhóm nghiên cứu chỉ tập trung trình bày kết quả liên quan đến nhận thức của giảng viên về 
những lợi ích và thách thức của việc sử dụng ChatGPT trong việc giảng dạy Tiếng Anh, và 
những kiến nghị mà họ đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ChatGPT trong thời gian tới. 
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Bảng 2. Minh họa cách dữ liệu phỏng vấn được mã hóa 

Chủ đề lớn Tiểu chủ đề Trích dẫn minh họa 

Lợi ích Hỗ trợ soạn bài nhanh “Trong một ngày mình có thể làm một cái đề hoàn 
chỉnh…” (GV4) 

 Giảm tải công việc “Giảm áp lực, đỡ phải suy nghĩ quá nhiều nội dung 
từ đầu.” (GV3) 

Thách thức Chất lượng thông tin “ChatGPT đôi khi cho thông tin không chính xác, 
phải kiểm tra lại.” (GV5) 

 Nguy cơ phụ thuộc “Dùng nhiều quá thì thấy mình lười suy nghĩ hơn 
trước.” (GV10) 

4.      Kết quả nghiên cứu  

4.1      Lợi ích của việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng Anh 

Trong một phần của các cuộc phỏng vấn sâu được tiến hành theo cả hình thức trực tuyến 
và trực tiếp, các giảng viên tham gia được yêu cầu chia sẻ quan điểm của họ về những lợi ích 
mà họ nhận được từ việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong quá trình giảng dạy. 
Các nội dung chính liên quan đến lợi ích mà ChatGPT mang lại được mã hóa theo các chủ đề 
dựa trên các chia sẻ của các giảng viên trong các cuộc phỏng vấn, tổng hợp trong Bảng 3. 

Bảng 3. Nhận thức của giảng viên về lợi ích của việc sử dụng ChatGPT  

trong giảng dạy tiếng Anh 

Lợi ích GV 1 GV 2 GV 3 GV 4 GV 5 GV 6 GV 7 GV 8 GV 9 GV 10 

Tiết kiệm thời gian           

Giảm tải công việc           

Tăng hiệu quả 
công việc 

          

Giúp GV tự tin hơn           

Gợi ý ý tưởng sáng           
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tạo  

Cung cấp thông tin 
đa dạng 

          

Thiết kế học liệu dễ 
dàng 

          

Nâng cao kỹ năng 
cho GV 

          

Ghi chú: ✓ nghĩa là giảng viên có đề cập đến lợi ích này trong trả lời phỏng vấn. 

Bảng 3 trình bày nhận thức của các giảng viên về các lợi ích khi sử dụng ChatGPT trong 
giảng dạy tiếng Anh. Trong bảng, dấu (✓) thể hiện giảng viên đã đề cập đến lợi ích tương ứng 
trong phần trả lời phỏng vấn, còn ô trống nghĩa là giảng viên không nhắc đến lợi ích đó. Kết 
quả trình bày trong Bảng 3 cho thấy các lợi ích được nhắc đến nhiều bao gồm tiết kiệm thời 
gian, tăng hiệu quả công việc, và giúp giảng viên tự tin hơn trong quá trình soạn giảng và giảng 
dạy. Các lợi ích khác như giảm tải công việc, gợi ý ý tưởng sáng tạo và thiết kế học liệu cũng 
được đề cập nhưng ở mức độ khác nhau giữa các giảng viên. 

4.1.1.   Tiết kiệm thời gian và giảm tải khối lượng công việc  

Một lợi ích nổi bật mà phần lớn các giảng viên tham gia phỏng vấn đều nêu ra là 
ChatGPT giúp họ tiết kiệm thời gian. Trước đây, giảng viên phải dành nhiều thời gian và công 
sức để soạn bài, thiết kế tài liệu hay bài kiểm tra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ChatGPT giúp tối 
ưu hóa quy trình này bằng cách cung cấp câu trả lời nhanh chóng, ý tưởng một cách có hệ 
thống, và công cụ hỗ trợ giảng viên có thể sáng tạo tài liệu giảng dạy một cách hiệu quả. 
ChatGPT được xem như một “trợ lý cá nhân tuyệt vời” (GV2), một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp 
giảng viên tiết kiệm thời gian và công sức trong các công việc hằng ngày như soạn giáo án, tìm 
ý tưởng giảng dạy, hoặc thiết kế học liệu. ChatGPT giúp “sơ chế” nội dung bài giảng (GV6) 
bằng cách tạo ra phác thảo nội dung bài học, từ đó giảng viên có thể chỉnh sửa, bổ sung cho phù 
hợp với mục tiêu giảng dạy và đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, ChatGPT cũng có thể hỗ trợ 
quá trình thiết kế bài tập, bài kiểm tra như GV4 chia sẻ dưới đây: 

“Trong một ngày mình có thể làm một cái đề hoàn chỉnh, chi tiết, đầy đủ với sự hỗ trợ 
của GPT. Nếu mình phải tự làm thì cả tháng cũng chưa xong. Bao nhiêu công việc ở trường nữa 
chứ có phải chỉ có mỗi một việc này đâu”.  (GV4) 

GV10 cũng đồng tình khi nhấn mạnh sự hữu ích của ChatGPT trong việc giúp giảng viên 
tiết kiệm thời gian cho việc soạn học liệu. 
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“Nó giúp mình soạn được bài kiểm tra nhanh hơn, còn hay hơn không thì tùy. Trước đây 
phải mất nhiều thời gian để soạn các hoạt động khác nhau, giờ ChatGPT giúp mình soạn thì 
mình tự tin hơn khi đến lớp, thấy bớt cảm thấy “có lỗi” hơn với người học”. (GV10) 

Bên cạnh việc giúp giảng viên tiết kiệm thời gian, ChatGPT cũng hỗ trợ họ nhiều công 
việc của quá trình giảng dạy, giúp giảm tải khối lượng công việc mà giảng viên phải đảm 
nhiệm. 6/10 giảng viên cho biết ChatGPT giúp giảm bớt áp lực công việc bằng cách đảm nhận 
các nhiệm vụ lặp đi lặp lại hoặc tốn công sức như chấm bài, soạn bài tập, soạn tài liệu giảng dạy 
và cung cấp phản hồi chi tiết cho sinh viên, đặc biệt là đối với kỹ năng viết. Như GV1 và GV4 tự 
nhận xét bản thân họ cũng có những giới hạn nhất định trong quá trình chuẩn bị bài dạy, 
nhưng sự hỗ trợ của ChatGPT đã giúp họ làm việc hiệu quả hơn: 

“[ChatGPT] giảm tải công việc và cho mình nhiều ý tưởng. Đôi khi có những câu hỏi rất 
khó mà mình không nghĩ ra, ChatGPT giúp tạo ra vài ý để mình chọn lọc”. (GV1) 

“Kiến thức của mình có hạn, và mình phải nghĩ đủ thứ trong đầu nên dễ bị xao nhãng 
không thể tập trung được. Còn ChatGPT chuyên làm việc ấy nên nó làm hiệu quả hơn. Khối 
lượng công việc được giảm tải rất nhiều”. (GV4) 

GV6 thì cho rằng giảng viên thường đảm nhận khối lượng giờ giảng lớn và số lượng sinh 
viên mỗi lớp đông nên lượng công việc họ phải làm thường rất nhiều, khi có ChatGPT hỗ trợ họ 
có thể giảm bớt một số công việc, ví dụ việc sửa lỗi bài viết cho sinh viên: 

“Với 45 bài viết cần sửa, nếu mình phải làm thủ công thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. 
ChatGPT giúp lọc ra các lỗi nhanh chóng và chính xác”. (GV6) 

“Khi giới thiệu cho sinh viên tự dùng ChatGPT để tự sửa lỗi ngữ pháp từ vựng thì mình 
cũng tiết kiệm thời gian hơn và giảng viên chỉ cần tập trung vào các lỗi về cấu trúc, nội dung”. 
(GV8) 

4.1.2.  Nguồn thông tin đa dạng, phong phú  

Ngoài ra, khi so sánh với các công cụ tìm kiếm truyền thống như Google hay Bing, các 
giảng viên đánh giá ChatGPT cung cấp thông tin đa dạng và phong phú hơn thông qua việc 
giúp họ tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ cả GV5 và GV7 đều cho rằng 
ChatGPT hiệu quả hơn trong việc cung cấp thông tin mà giảng viên cần so với các công cụ tìm 
kiếm truyền thống: 

“Trước đây có những thắc mắc, phải tra ở Google, phải vào nhiều đường dẫn khác nhau 
để xem thông tin. Giờ thì đặt câu hỏi thì ChatGPT đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau”. (GV3) 

“[ChatGPT] giúp mình tìm thông tin nhanh, chính xác và rất là rộng. Từ thông tin đó thì 
mình mới ra ý tưởng để làm được bởi vì hiện tại thông tin là quan trọng nhất”. (GV5) 
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“[ChatGPT] giúp em tìm thông tin nhanh hơn, nhất là những khi em không có đủ thời 
gian để lang thang từ trang này qua trang khác. Khá là hiệu quả, nó đáp ứng được những thứ 
mình đang tìm kiếm”. (GV7) 

4.1.3. Sáng tạo học liệu đa dạng và thuận tiện 

Một số giảng viên cũng cho rằng ChatGPT hỗ trợ họ trong việc thiết kế các tài liệu giảng 
dạy như giáo án, bài tập, thang chấm điểm v.v. một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều 
so với cách làm truyền thống. Nhiều giảng viên chỉ ra rằng ChatGPT là một công cụ hữu ích 
trong việc soạn các bài tập để giúp người học ôn luyện kiến thức: 

“Trước đây mình ko có thời gian ra nhiều quiz cho học trò ôn bài, biết là nên nhưng 
không thể ngày nào, bài nào cũng soạn được, nhưng nhờ ChatGPT thì hỗ trợ cho mình làm 
được nhiều hơn. Không chỉ lợi cho giảng viên mà lợi cho sinh viên vì có thể có nhiều hoạt động 
đa dạng để ôn bài hơn”. (GV3) 

“ChatGPT có thể chuyển đổi các bài tập qua nhiều phiên bản khác nhau, giúp mình linh 
hoạt hơn trong việc dạy học”. (GV8) 

Trong hoạt động kiểm tra, đánh giá, ChatGPT cũng hỗ trợ giảng viên trong việc tạo ra 
các nguồn bài đọc hay bảng tiêu chí chấm phù hợp với mục tiêu và đối tượng giảng dạy hơn. 

“Đối với kỹ năng đọc thì trước đây hay lấy bài trong sách thì thường gặp vấn đề là sinh 
viên gặp rồi, còn bây giờ có thể dùng ChatGPT để điều chỉnh lại. Trước đây khi làm đề thi, phải 
đúng độ dài, đúng định dạng đề thi, đúng dạng câu hỏi thì nguồn rất hạn hẹp”. (GV8) 

“Việc dạy của mình quá hiệu quả. Vì có nhiều việc mình muốn tổ chức theo ý đồ của 
mình thì mình không làm được ví dụ như việc làm thang tiêu chí đánh giá. Bây giờ nó có thể 
làm cho mình việc đó rất hiệu quả”. (GV4) 

4.1.4. Ý tưởng giảng dạy phong phú 

Một lợi ích khác của việc sử dụng ChatGPT như một trợ lý giảng dạy đó là ChatGPT gợi 
ý cho giảng viên các ý tưởng giảng dạy mới mẻ, giúp giảng viên có thêm nhiều hoạt động giảng 
dạy hiệu quả. Nhiều giảng viên cho biết họ thường bị “bí ý tưởng” trong việc lên kế hoạch bài 
giảng hoặc tạo hoạt động học tập. ChatGPT đã giúp họ bằng cách cung cấp các gợi ý phù hợp 
và hữu ích, mở ra các phương pháp giảng dạy mới. 

“ChatGPT giúp mình tìm ý tưởng nhanh chóng, nhất là khi mình bí ý hoặc không biết 
nên tiếp tục từ đâu”. (GV5) 

“ChatGPT giúp mình sáng tạo hơn vì bản thân mình thì cũng chỉ nghĩ ra được một vài 
hoạt động nhất định. Khi mình nhập vào context cụ thể thì ChatGPT cho mình các hoạt động 
sáng tạo hơn mình tự suy nghĩ”. (GV10) 
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Nhờ việc cung cấp các ý tưởng mới và hỗ trợ sáng tạo nội dung giảng dạy, ChatGPT đã 
giúp giảng viên nâng cao chất lượng bài giảng. Một số giảng viên cảm thấy bài giảng của họ trở 
nên phong phú hơn, có hệ thống hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của người học. 

“Chất lượng bài giảng của em tốt hơn, phong phú hơn”. (GV10) 

4.1.5. Giúp giảng viên cảm thấy tự tin hơn với công việc giảng dạy  

ChatGPT giúp giảng viên tự tin hơn khi giảng dạy, nhờ vào sự hỗ trợ trong việc chuẩn bị 
bài giảng và cải tiến nội dung.  

“Em thấy nó làm cho mình vui hơn trong giảng dạy vì nó gợi ý cho mình các ý tưởng 
sáng tạo, mới mẻ hơn cho bài dạy. Nó cũng giúp em một phần nào đó trong việc cải tiến 
phương pháp giảng dạy”. (GV7) 

“Trước đây phải mất nhiều thời gian để soạn các hoạt động khác nhau, giờ có ChatGPT 
hỗ trợ thì mình tự tin hơn khi đến lớp”. (GV 10) 

“Giờ có ChatGPT giúp nên mình tự tin hơn, vì mình có thời gian tập trung vào những 
thứ quan trọng hơn, các giai đoạn quan trọng hơn trong bài học”. (GV9) 

4.1.6. Nâng cao năng lực của giảng viên 

ChatGPT không chỉ hỗ trợ giảng dạy mà còn đóng vai trò như một người cố vấn, một gia 
sư riêng giúp giảng viên tự học, giải đáp các thắc mắc về chuyên môn và nhờ đó mà họ có thể 
phát triển chuyên môn của mình. Ví dụ GV2 và GV8 đề cập đến một số kỹ năng mà giảng viên 
có thể học được thông qua ChatGPT: 

“Mình dùng nó như một gia sư giúp mình tự học và phát triển chuyên môn. Mỗi lần 
mình tương tác [với ChatGPT], kiến thức của mình tăng lên, và kỹ năng công nghệ cũng thấy tự 
tin hơn”. (GV2) 

“GV cũng có thể học thêm kỹ năng mới như tư duy phản biện, kỹ năng thương thuyết 
hoặc kỹ năng thiết kế bài giảng từ ChatGPT”. (GV8) 

Ngoài ra, ChatGPT là một trợ lý ngôn ngữ nên các giảng viên cũng nhận thấy họ có thể 
nâng cao kỹ năng Tiếng Anh của mình thông qua quá trình tương tác với ChatGPT: 

“Sử dụng Tiếng Anh thuận tiện hơn, ví dụ nói hay viết nhờ vào ChatGPT để có cách diễn 
đạt tốt hơn. Việc nói và viết ko còn quá khó khăn nữa vì nhờ có nó”. (GV3) 

“Kỹ năng viết của nó siêu đẳng nên giúp ích nhiều trong việc soạn nội dung”. (GV4) 

“Em cũng học được nhiều điều từ các cách diễn dạt của ChatGPT”. (GV10) 

Như vậy, có thể thấy rằng thông qua các chia sẻ của giảng viên, ChatGPT mang lại nhiều 
lợi ích và hỗ trợ đắc lực cho họ trong công việc giảng dạy cũng như phát triển chuyên môn. 
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4.2    Thách thức của việc sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng 
Anh 

Bên cạnh các lợi ích, các giảng viên cũng được yêu cầu chia sẻ suy nghĩ của họ về những 
hạn chế hay thách thức mà họ gặp phải trong quá trình sử dụng ChatGPT. Tương tự như Bảng 
3, các phản hồi của giảng viên liên quan đến thách thức khi sử dụng ChatGPT được mã hóa, 
tổng hợp và thống kê trong Bảng 4 dưới đây. Cũng như nhận thức của giảng viên về lợi ích, các 
giảng viên cũng có sự đồng thuận nhất định về những vấn đề chung mà họ gặp phải trong quá 
trình sử dụng ChatGPT để hỗ trợ việc giảng dạy của mình. 

Bảng 4. Nhận thức của giảng viên về các thách thức của việc sử dụng ChatGPT trong 
giảng dạy Tiếng Anh 

Thách thức GV
1 

GV
2 

GV
3 

GV
4 

GV
5 

GV
6 

GV
7 

GV
8 

GV
9 

GV1
0 

Độ tin cậy của thông tin           

Thiếu nguồn tham khảo rõ ràng           

Kỹ năng viết lệnh (prompting)           

Chi phí sử dụng bản nâng cấp           

Chất lượng thông tin thiếu 
chiều sâu 

          

Hạn chế về chuyên môn sâu           

Nguy cơ về sự chính trực học 
thuật 

          

Thiếu hiểu biết về tính năng của 
ChatGPT 

          

GV cần thay đổi để thích ứng           

Ghi chú: ✓ nghĩa là giảng viên có đề cập đến thách thức này trong trả lời phỏng vấn. 

Bảng 4 tổng hợp nhận thức của giảng viên về các thách thức khi sử dụng ChatGPT trong 
giảng dạy tiếng Anh. Có thể thấy các thách thức phổ biến nhất được các giảng viên nhắc đến 
nhiều bao gồm độ tin cậy của thông tin, thiếu nguồn tham khảo rõ ràng, và yêu cầu giảng viên 
kỹ năng viết câu lệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, một số thách thức liên quan đến chi phí, chất 
lượng thông tin, hạn chế chuyên môn sâu, và nguy cơ ảnh hưởng đến sự chính trực học thuật 
cũng được một số giảng viên quan tâm. 
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Các thách thức được giảng viên nêu ra trên Bảng 4 có thể được phân thành bốn nhóm 
chính: (1) hạn chế nội tại của ChatGPT (về độ tin cậy, nguồn tham khảo, tính chuyên sâu); (2) 
những vấn đề liên quan đến năng lực và kiến thức công nghệ của giảng viên (như kỹ năng viết 
lệnh, hiểu biết về công cụ, và thay đổi trong phương pháp giảng dạy); (3) thách thức về đạo đức 
và sự thích ứng nghề nghiệp của giảng viên và (4) yếu tố khách quan như chi phí sử dụng. 

4.2.1. Các hạn chế nội tại của ChatGPT 

Vấn đề lớn nhất liên quan đến việc sử dụng ChatGPT được các giảng viên nêu ra đó là độ 
tin cậy của thông tin. Nhiều giảng viên nhận xét rằng ChatGPT cung cấp thông tin tổng hợp 
nhưng không phải lúc nào cũng chính xác hoặc đáng tin cậy. Do vậy, họ thường xuyên phải 
kiểm tra lại độ chính xác của thông tin thông qua các công cụ tìm kiếm truyền thống như 
Google. 

“Do ấn tượng ban đầu sử dụng là nó cung cấp thông tin không đúng sự thật, nên với 
những nhiệm vụ mà đòi hỏi thông tin chính xác thì mình phải kiểm tra lại, mất thời gian cho 
việc đó”. (GV6) 

“Đôi khi kết quả ChatGPT đưa ra ko phù hợp, chất lượng thông tin nó đưa ra mình ko 
kiểm soát được. Các tài liệu trong sách thì thường chuẩn mực hơn vì nó đã trải qua nhiều 
steps”. (GV8) 

Ngoài ra, nhiều giảng viên cũng cho rằng chất lượng thông tin do ChatGPT cung cấp 
thường thiếu chiều sâu. Một số giảng viên phàn nàn rằng thông tin từ ChatGPT thường chung 
chung và lan man mặc dù ngôn ngữ mà nó sử dụng thì rất nâng cao: 

“Đôi khi nó nói những thứ giống nhau và lặp đi lặp lại, câu chữ rất trau chuốt nhưng 
chiều sâu không có mấy”. (GV1) 

“Trong khi mình dùng những cái bài học mà từ sách vở thì nó chia theo cấp độ của học 
trò rất chuẩn, thì em nghĩ Chat GPT nó vẫn tương đối thôi. Ngay cả khi mình bảo là cho tôi một 
bài đọc về chủ đề này và ở mức độ cơ bản thôi, thì nó vẫn đưa những từ đôi khi nó vượt mức 
đó về độ khó của ngôn ngữ”.  (GV1) 

Một số giảng viên cho rằng ChatGPT phù hợp với các nhiệm vụ cơ bản nhưng không đủ 
đáp ứng các yêu cầu chuyên sâu trong giảng dạy. 

“Nếu chỉ cần trả lời các câu hỏi căn bản hoặc sửa lỗi tiếng Anh cơ bản thì ChatGPT làm 
rất tốt”. (GV3) 

“Nếu chuyên môn sâu quá thì ChatGPT cũng không hỗ trợ được, nên mình phải dạy nó. 
Nhất là đối với những môn liên quan đến phương pháp giảng dạy”. (GV8) 
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Hoặc đối với việc đưa phản hồi cho kỹ năng viết của người học thì các giảng viên cho 
rằng ChatGPT chỉ hỗ trợ tốt việc tìm và sửa lỗi cho người học, còn nếu yêu cầu nhiều hơn thì nó 
không đáp ứng tốt: 

“Đôi khi nó không đáng tin cậy, không nhất quán lắm khi đưa nhận xét bài viết cho học 
trò, nhất là khi mình yêu cầu nó chấm điểm”. (GV9) 

Do vậy mà GV4 cho rằng, khi sử dụng ChatGPT việc kiểm tra chất lượng thông tin là 
điều rất cần thiết: 

“Điều quan trọng là phải kiểm tra lượng thông tin mà nó đưa ra, điều khiển nó để cho ra 
sản phẩm theo ý của mình”. (GV4) 

Bởi vì như GV9 tự nhận thức rằng: 

“Sẽ rất nguy hiểm nếu mình dùng thông tin sai lệch do ChatGPT cung cấp để giảng dạy”. 
(GV9) 

Một hạn chế khác của ChatGPT khiến nhiều giảng viên còn ngần ngại trong quá trình sử 
dụng đó là công cụ này không cung cấp nguồn tham khảo rõ ràng. Giảng viên thường gặp khó 
khăn khi ChatGPT không dẫn nguồn cho các thông tin hoặc tạo ra nguồn tài liệu giả mạo. 

“ChatGPT ít khi đưa tài liệu tham khảo. Ý tưởng thì tốt, nhưng muốn tin hay không thì 
phải đọc báo. Đó là hạn chế lớn của nó”. (GV5) 

“Trong việc nghiên cứu học thuật, mình chỉ dùng như công cụ, ví dụ kiếm thông tin, kiến 
thức gì đó chung chung để biết thì thông qua ChatGPT, nhưng để trích dẫn thì ChatGPT chưa 
hỗ trợ. Nếu em tìm những tài liệu cụ thể, kiến thức cụ thể; có trích dẫn, trích nguồn thì 
ChatGPT vẫn chưa làm được”. (GV3) 

GV10 còn chỉ ra rằng, ChatGPT có khả năng ngụy tạo nguồn tài liệu tham khảo: 

“Khi mình yêu cầu nó dẫn nguồn tài liệu tham khảo, thì nó có tạo ra danh sách tài liệu 
nhưng thực tế là tài liệu đó giả”. (GV10) 

Do vậy, nếu cần dùng công cụ AI cho mục đích nghiên cứu thì giảng viên có khuynh 
hướng không chọn ChatGPT mà lựa chọn các công cụ khác đáng tin cậy hơn: 

“Mình thấy ChatGPT không có nguồn nên đó là lý do mình không dùng. Khi yêu cầu nó 
viết bài luận thì nó làm rất tốt, nhưng Bing với Copilot thì tốt hơn trong việc đưa ra nguồn của 
thông tin”. (GV4) 

4.2.2. Kỹ năng sử dụng và hiểu biết về ChatGPT của giảng viên còn hạn chế 

Các giảng viên cũng đề cập đến thách thức trong việc hiểu cách viết câu lệnh để điều 
khiển ChatGPT cho ra thông tin theo đúng ý mình. Do hầu hết các giảng viên không được học 
cách sử dụng ChatGPT mà chủ yếu tự tìm hiểu cách viết các câu lệnh và rút kinh nghiệm dựa 
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trên các trải nghiệm sử dụng thực tế của mình nên họ gặp khó khăn khi tương tác với ChatGPT 
để đạt được các phản hồi mình mong muốn. 

“Khi nhập câu lệnh thì phải suy nghĩ rất lâu và kỹ. Đôi khi thời gian nghĩ câu lệnh để 
giao tiếp với nó còn lâu hơn là tự mình đi tìm”. (GV1) 

“GV cần điều chỉnh câu lệnh của mình nên cũng khó khăn và mất thời gian”. (GV8) 

Khó khăn liên quan đến kỹ năng tạo câu lệnh được cho là khó khăn ban đầu mà một số 
giảng viên gặp phải do họ chưa quen với cách sử dụng công cụ cũng như chưa hiểu hết các tính 
năng của ChatGPT. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì các giảng viên dần quen và rút ra 
cho mình những kinh nghiệm hữu ích để giúp họ đặt câu lệnh cho ChatGPT một cách hiệu quả 
hơn. 

Trong khi đó, GV2 và GV6 thừa nhận rằng mức độ sử dụng ChatGPT trong việc giảng 
dạy chưa nhiều một phần là họ chưa biết nhiều về các chức năng của ChatGPT, và chưa biết 
công cụ này có thể hỗ trợ cho họ những công việc gì.  

“Mình vẫn chưa biết nhiều tính năng hay cách ứng dụng của công cụ này”. (GV6) 

4.2.3. Thách thức về đạo đức và sự thích ứng nghề nghiệp của giảng viên 

Một số giảng viên chỉ ra rằng bản thân họ đứng trước thách thức phải thích ứng với sự 
phát triển của công nghệ và cần tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng các công cụ AI như 
ChatGPT. Ví dụ, GV6 chia sẻ rằng: “Vốn hiểu biết của mình về công cụ này vô cùng nhỏ, với 
chiều hướng phát triển của công cụ này như hiện tại thì nếu mình muốn bắt kịp với xu thế thì 
mình cũng cần phải tìm hiểu, không chỉ cho nhu cầu của bản thân, mà còn để hiểu cách sinh 
viên sử dụng ChatGPT trong việc học như thế nào để có thể định hướng, hướng dẫn cho sinh 
viên”. (GV6) 

Ngoài ra, một số giảng viên cũng nhận thấy giảng viên cần thay đổi vai trò và kỹ năng 
của mình để có thể điều khiển ChatGPT đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình cũng như bắt kịp 
xu thế phát triển của công nghệ. 

“Ban đầu mình cũng sợ phụ thuộc vào công cụ này. Nhưng bây giờ mình nghĩ vai trò của 
mình thay đổi, mình đóng vai trò là người điều khiển, nó giống như thư ký của mình, mình 
không phải tự mất công làm. Mình suy nghĩ cao hơn hắn, nhưng nó viết tốt hơn mình thì buộc 
lòng mình phải sử dụng nó để hỗ trợ mình. Vai trò của mình nâng lên một bước cao hơn, phải 
biết cách ra lệnh để ra được sản phẩm như mong muốn của mình, còn nếu như mình chưa đánh 
giá được sản phẩm của ChatGPT thì mình chưa đủ khả năng để đánh giá nó”. (GV4) 

“… người sử dụng cần phải có kiến thức chuyên môn và biết mình muốn gì để điều 
hướng ChatGPT theo ý mình”. (GV8) 
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“Mình phải biết cách ra lệnh cho nó, mình phải học cách ra lệnh cho nó, phải hiểu cách 
vận hành của ChatGPT. Người dùng phải có kiến thức và kỹ năng dùng ChatGPT”. (GV10) 

GV3 cũng cho rằng thực ra sự xuất hiện của ChatGPT có thể không giúp họ giảm bớt 
công việc mà có khi còn tăng lên do họ có công cụ hỗ trợ họ thiết kế được nhiều hoạt động 
giảng dạy hơn:  

“Em không nghĩ khối lượng công việc giảm tải mà có khả năng tăng lên. Ví dụ có chừng 
đó thời gian cho bài dạy, trước đây mình ít khi soạn bài tập, giờ mình sẽ soạn. ChatGPT xuất 
hiện thì bối cảnh thay đổi, sinh viên có thể yêu cầu nhiều hơn ở giảng viên, hoặc giáo dục yêu 
cầu nhiều thứ hơn”. (GV3) 

Về mặt liêm chính học thuật, thách thức sinh viên có thể sử dụng ChatGPT để gian lận 
đòi hỏi giảng viên phải tìm cách thay đổi các hình thức kiểm tra đánh giá để thích nghi với sự 
bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo. 

“GV phải thay đổi cách kiểm tra, ví dụ phải cho SV làm bài tập trung thay vì cho làm ở 
nhà”. (GV9) 

“Sự xuất hiện của ChatGPT, nếu mình ra bài tập về nhà, hoặc bài luận, thì mình phải ra 
đề sáng tạo hơn thay vì chỉ cần tổng hợp rồi phân tích thông tin thông thường”.  (GV3) 

4.2.4. Chi phí sử dụng ChatGPT 

Chi phí để sử dụng ChatGPT bản nâng cấp cũng là yếu tố cản trở, đặc biệt đối với các 
giảng viên có ngân sách hạn chế. Tất cả các giảng viên trong nghiên cứu này hiện đang sử dụng 
phiên bản ChatGPT miễn phí 3.5. Một số giảng viên nhận thấy phiên bản miễn phí hạn chế 
chức năng và không đủ đáp ứng nhu cầu chuyên môn sâu; tuy nhiên, phiên bản miễn phí vẫn 
đáp ứng được những nhu cầu cơ bản.  

“Do tốn phí, các giáo viên hiện tại đa phần sử dụng 3.5, nên có hạn chế nhất định. Nếu 
mình trả tiền, có thể dùng phiên bản cao hơn, có nhiều chức năng hơn”. (GV2) 

“Em chấp nhận bản free, nhưng nghe nói bản trả phí thì rất tốt, có thể trả lời ở các mức 
độ khó khác nhau”. (GV3) 

GV7 cũng gặp phải một số bất tiện trong quá trình sử dụng ChatGPT phiên bản miễn 
phí: 

“Em dùng bản giới hạn nên em hỏi 4-5 lần thì phải xóa bớt [các đoạn hội thoại với 
ChatGPT] rồi mới dùng tiếp được.  Đôi khi mình đang tìm một thông tin gì đó giữa chừng, phải 
tạo lại một cuộc hội thoại khác để tìm kiếm lại từ đầu”. (GV7) 
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4.3   Đề xuất của giảng viên để nâng cao hiệu quả sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ 
trong việc giảng dạy Tiếng Anh 

Dựa trên phân tích nội dung phỏng vấn, các đề xuất của giảng viên tập trung vào hai 
nhóm chính: (1) sự hỗ trợ từ phía nhà trường, và (2) nỗ lực từ bản thân người giảng dạy. Nhóm 
thứ nhất đề cập đến vai trò của nhà trường trong việc tạo điều kiện về chính sách, hạ tầng công 
nghệ, và đào tạo chuyên môn. Nhóm thứ hai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự học, nâng 
cao năng lực số và tư duy sư phạm để khai thác công cụ hiệu quả. Hai nhóm đề xuất này cho 
thấy việc ứng dụng ChatGPT không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn cần có sự đồng hành 
từ cơ sở giáo dục và sự chủ động của từng cá nhân giảng viên. 

4.3.1. Chính sách và định hướng của nhà trường về việc sử dụng AI trong dạy học 

Các giảng viên cho rằng để việc sử dụng ChatGPT trở nên phổ biến và hiệu quả hơn, 
trước hết cần xuất phát từ chính sách và định hướng của nhà trường. Cụ thể, nhà trường cần có 
chính sách cụ thể quy định việc sử dụng các công cụ AI trong việc dạy và học; ngoài ra cũng 
cần có các chính sách khuyến khích như đưa việc ứng dụng AI vào tiêu chí bình chọn giảng 
viên hay hỗ trợ kinh phí sử dụng các công cụ giảng dạy như ChatGPT để giảm gánh nặng chi 
phí cho giảng viên.  

“Cần có sự thay đổi về chính sách để hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT trong lớp học, 
GV cần làm gì và có trách nhiệm gì để đảm bảo nguồn thông tin giảng dạy có độ tin cậy”. (GV8) 

“Cần phải đầu tư về tiền bạc vì không thể nào dùng miễn phí mãi được vì bản miễn phí 
thường giới hạn các chức năng, và chính điều đó sẽ làm hạn chế tư duy sáng tạo của giảng 
viên”. (GV10) 

4.3.2 Xây dựng môi trường chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên về kỹ năng sử dụng AI  

Ngoài ra, giảng viên mong muốn nhà trường xây dựng môi trường chia sẻ kinh nghiệm 
và hướng dẫn cách sử dụng ChatGPT để giúp nâng cao năng lực của giảng viên. Khoa và nhà 
trường có thể tổ chức các buổi hội thảo, seminar, và workshop, có thể chia theo cấp độ và chủ 
đề ứng dụng theo cả hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để giảng viên nâng cao hiểu biết và kỹ 
năng sử dụng ChatGPT. Thành lập các cộng đồng chuyên môn trực tuyến để giảng viên chia sẻ 
kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Nhà trường và khoa chuyên môn cần tổ chức các buổi giao 
lưu để giảng viên có kinh nghiệm sử dụng ChatGPT chia sẻ cách ứng dụng thực tế trong giảng 
dạy. Tận dụng các hội thảo như VietTESOL hoặc các hội thảo liên ngành để tiếp thu các nghiên 
cứu, ứng dụng mới và chia sẻ lại với cộng đồng giảng viên trong trường. 

“Nhà trường nên tổ chức các hội nghị, hội thảo hướng dẫn giảng viên sử dụng các công 
cụ công nghệ.  Nên có các cộng đồng chia sẻ các công cụ hay cho giảng viên”. (GV4) 

“Cần có những buổi chia sẻ để các giảng viên có kinh nghiệm sử dụng công cụ này có thể 
chia sẻ để cộng đồng giáo viên có thể học hỏi lẫn nhau”. (GV6) 
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GV1 cũng nhấn mạnh rằng, khâu tổ chức các hoạt động chia sẻ và hướng dẫn cũng cần 
được thiết kế phù hợp. Ví dụ: 

“Tổ chức các buổi tập huấn thì cần thiết nhưng cần chia theo cấp độ. Những người chưa 
biết gì về Chat GPT thì học một lớp, còn những người biết rồi và khai phá tiềm năng sâu hơn thì 
học một lớp khác”. (GV 1)  

Hoặc GV6 đề xuất rằng: 

“Nên theo từng kỹ năng để giảng viên có thể chia sẻ những khó khăn, vấp váp hoặc kinh 
nghiệm thì sẽ hiệu quả hơn”. (GV6) 

4.3.3 Ý thức tự nâng cao năng lực sử dụng AI của giảng viên 

Bản thân các giảng viên cũng cần có ý thức tự nâng cao kỹ năng sử dụng ChatGPT để 
không bị “lạc hậu” so với xu thế phát triển của thời đại công nghệ thông tin. Như GV4 chia sẻ:  

“Không dùng là rất nguy hiểm, vì mình không dùng là mình né tránh thì không thể vào 
xu hướng chung được. Ngày xưa biết đọc biết viết là quan trọng, nhưng hiện nay phải biết kỹ 
năng đa phương tiện, rồi phải biết kỹ năng số. Bây giờ, từ khi AI xuất hiện và phát triển thì mọi 
người phải biết kỹ năng sử dụng AI, nếu mình không biết thì mình không thể dạy được. Mình 
buộc lòng phải tự học, tự làm, tự thay đổi”. (GV4) 

GV10 và GV 5 cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng: 

“Bản thân giảng viên cần ý thức được mình đang ở trong thời đại luôn luôn thay đổi, 
nhưng họ cần có ý thức tự học”. (GV10) 

“Với giảng viên, để dùng [ChatGPT], thì thứ nhất họ phải có đam mê muốn tìm hiểu. 
Nhiều người có sức ì lớn, họ không muốn tìm hiểu thì làm sao. Còn những người muốn, trẻ hay 
già, mà muốn tìm công nghệ thì khuyến khích họ dùng”. (GV5) 

Hoặc GV6 đề cập thêm rằng: 

“Mỗi giáo viên cần có sự tìm hiểu kỹ về công cụ này, không chỉ phạm vi trong nước mà 
còn trên thế giới, xem người ta nghiên cứu về cách dùng ChatGPT trong giáo dục như thế nào, 
để mình có nền tảng lý thuyết. Chứ không phải chỉ tìm hiểu 1 cách hời hợt như hiện tại”. (GV6) 

5.      Thảo luận 

Kết quả từ các cuộc phỏng vấn sâu với các giảng viên tham gia nghiên cứu chỉ ra rằng 
ChatGPT mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra một số thách thức cho giảng viên trong quá 
trình sử dụng công cụ này như một công cụ hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng Anh.  

5.1.      ChatGPT là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho giảng viên trong việc giảng dạy Tiếng Anh 
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Có thể thấy rằng, ChatGPT được xem là một trợ lý đắc lực cho giảng viên hỗ trợ họ trong 
các công việc như gợi ý các ý tưởng giảng dạy, thiết kế học liệu, cung cấp thông tin. Những lợi 
ích này có được do bản chất của ChatGPT là một công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, có khả năng 
tổng hợp và tạo ra các phản hồi lưu loát với bố cục nội dung rõ ràng như con người. Khả năng 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên của ChatGPT đã giúp nó vượt trội hơn nhiều so với các công cụ truyền 
thống như Google hay Bing trong việc trả lời các câu hỏi của người dùng [27]. Baskara và 
Mukarto [5] và Kasneci và cộng sự [15] cũng đã chỉ ra khả năng ưu việt của ChatGPT trong việc 
thực hiện các tác vụ liên quan đến việc xử lý ngôn ngữ, do vậy nó đặc biệt hữu ích trong lĩnh 
vực giảng dạy ngôn ngữ khi giảng viên cần tạo ra các học liệu giảng dạy và kiểm tra đánh giá 
phù hợp với bối cảnh giảng dạy của mình. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với phát hiện 
của các nghiên cứu của Bekou và cộng sự [6] khi cho rằng ChatGPT có thể giúp giáo viên soạn 
thảo các học liệu nguyên bản và nghiên cứu của Mohamed [22] cũng đã cho thấy lợi ích của 
ChatGPT trong cung cấp các phản hồi nhanh và chính xác cho nhiều câu hỏi. ChatGPT cũng 
hữu ích cho giảng viên giảng dạy ngoại ngữ trong việc hỗ trợ sinh viên cải thiện kỹ năng viết 
tiếng Anh thông qua việc cung cấp cho họ các phản hồi về chất lượng bài viết [14]. Limna cùng 
cộng sự [18] cũng đã chỉ ra rằng các giáo viên cho rằng ChatGPT giúp giảm tải khối lượng công 
việc của họ bằng cách giúp trả lời các câu hỏi mang tính lặp lại, giúp họ có thời gian cho các 
nhiệm vụ đòi hỏi sự tư duy nhiều hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với giảng viên có số 
lượng lớn sinh viên hoặc nhiều lớp học, giúp họ phân bổ thời gian và nguồn lực hiệu quả hơn. 
Có thể nói nhờ có sự phát triển của các công cụ trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các AI chatbots như 
ChatGPT, giảng viên lần đầu tiên có được một công cụ có thể hỗ trợ họ trong việc chuẩn bị cho 
việc giảng dạy một cách nhanh chóng và thuận tiện như hiện nay, qua đó phần nào giúp họ làm 
việc với hiệu suất cao hơn và tiết kiệm cả về thời gian lẫn công sức. Những phát hiện của 
nghiên cứu cho thấy ChatGPT đang dần được giảng viên nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ 
thiết thực trong quá trình giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt trong khâu chuẩn bị bài dạy và phản 
hồi sinh viên. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước đó [16] [22] cho rằng AI có thể 
đóng vai trò như một trợ giảng hỗ trợ xử lý các tác vụ mang tính kỹ thuật hoặc lặp lại, từ đó 
giúp giảng viên tập trung nhiều hơn vào khía cạnh sư phạm và phản hồi mang tính học thuật. 
Do vậy, giảng viên có thể có thêm thời gian cho những việc quan trọng hơn trong quá trình 
giảng dạy như chú tâm vào một giai đoạn quan trọng trong bài dạy (như GV9 chia sẻ) hoặc 
giúp sinh viên nhận xét các vấn đề liên quan đến bố cục và nội dung bài viết thay vì phải dành 
nhiều thời gian sửa các lỗi ngữ pháp cơ bản (như GV8 nhấn mạnh). Đáng chú ý, không chỉ cải 
thiện hiệu suất công việc, ChatGPT còn góp phần làm tăng mức độ hài lòng và sự tự tin trong 
giảng dạy của giảng viên. Phát hiện này bổ sung một khía cạnh cảm xúc – tâm lý vốn chưa 
được quan tâm đúng mức trong các nghiên cứu về công nghệ giáo dục trước đây. Nhờ việc 
giảm tải được các áp lực công việc, có thêm nhiều ý tưởng giảng dạy và học liệu phong phú, các 
giảng viên cũng đã cho thấy họ cảm thấy tự tin hơn, vui hơn với nội dung giảng dạy của mình, 
qua đó giúp tăng sự hài lòng đối với việc giảng dạy cũng như giúp việc giảng dạy trở nên hiệu 
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quả hơn so với phương pháp giảng dạy truyền thống trước đây khi chưa có sự hỗ trợ của trí tuệ 
nhân tạo [22]. 

Ngoài chức năng hỗ trợ giảng viên trong việc chuẩn bị các hoạt động và học liệu giảng 
dạy, nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng các giảng viên tiếng Anh cũng xem ChatGPT là một 
công cụ học tập giúp họ phát triển chuyên môn [15] và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết như 
kỹ năng tư duy phản biện [5] hay kỹ năng công nghệ thông tin [30]. Việc sử dụng ChatGPT như 
một “gia sư cá nhân” hỗ trợ việc học tập cá nhân hóa cũng là một ưu điểm của công cụ trí tuệ 
nhân tạo [19]. Cá nhân hóa là một tính năng quan trọng của các chatbots AI được điều khiển bởi 
các thuật toán học máy có thể điều chỉnh phản hồi của chúng dựa trên sở thích của từng người 
dùng cũng như lịch sử tương tác, tăng cường sự tham gia của người dùng và cung cấp trải 
nghiệm học tập tùy chỉnh. Bất kỳ ai, kể cả sinh viên và giảng viên đều có thể hỏi ChatGPT 
những câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà họ quan tâm để có thể có thêm kiến thức và hiểu 
biết về chuyên ngành của họ. Hoạt động tự học thông qua sự hỗ trợ của các “gia sư ảo” như 
ChatGPT được xem là một phương án khả thi có thể thay thế cho các gia sư truyền thống giảng 
dạy trực tiếp, qua đó giúp việc tự học trở nên thuận tiện hơn trong bối cảnh công nghệ ngày 
càng phát triển vượt trội [7]. Học cùng ChatGPT có thể được xem là một hoạt động phát triển 
chuyên môn và nâng cao kỹ năng học tập suốt đời tiềm năng mà giảng viên có thể tham khảo 
bên cạnh các hoạt động bồi dưỡng truyền thống khác. 

5.2.    Các thách thức giảng viên đối mặt trong quá trình sử dụng ChatGPT trong việc giảng dạy Tiếng 
Anh 

Tuy nhiên, cũng như các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này cũng đã chỉ ra rằng 
ChatGPT có những hạn chế nhất định có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng công cụ này như 
một trợ lý giảng dạy. Các giảng viên tham gia nghiên cứu cho thấy họ có nhận thức rất rõ ràng 
về những giới hạn của ChatGPT như độ tin cậy của thông tin hay độ sâu về mặt chuyên môn 
của văn bản do ChatGPT tạo ra [15]. Vấn đề này cũng đã được Baskara và cộng sự [5] chỉ ra 
trong nghiên cứu của mình. Độ tin cậy của thông tin là một vấn đề quan trọng vì các thông tin 
sai lệch có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài giảng. Điều này đòi hỏi giảng viên phải có kỹ 
năng kiểm chứng thông tin độc lập và tư duy phê phán để đánh giá và lựa chọn các thông tin 
do ChatGPT cung cấp để lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu giảng dạy cũng như đối 
tượng giảng dạy của mình. Kỹ năng tư duy phản biện khi dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo 
cũng đã được các nhà nghiên cứu như Trần Tín Nghị và Trần Hữu Phúc [30] chỉ ra khi tìm hiểu 
vai trò của ChatGPT trong việc phát triển năng lực tư duy phản biện trong việc học ngôn ngữ. 
Điều này nhấn mạnh vai trò của con người trong quá trình tương tác với ChatGPT để đạt được 
hiệu quả tối ưu. Việc thiếu nguồn tham khảo rõ ràng cũng khiến giảng viên quan ngại trọng 
việc sử dụng ChatGPT trong các hoạt động học thuật đòi hỏi tính chính xác cao hay hoạt động 
nghiên cứu khoa học. Có thể vì điều này mà trong nghiên cứu này các giảng viên cũng chưa 
đánh giá cao lợi ích của ChatGPT đối với hoạt động nghiên cứu khoa học mà chủ yếu ứng dụng 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 135, Số 6A, 2026

 

công cụ này cho mục đích thiết kế nội dung giảng dạy. Các giảng viên cũng lo lắng về ảnh 
hưởng của ChatGPT đến liêm chính học thuật vì nguy cơ quá phụ thuộc vào ChatGPT có thể 
ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập [26]. Ali [1] và Mohamed [22] cũng chỉ ra 
những lo ngại về việc ChatGPT có thể làm giảm khả năng tư duy của người học, hay sự quá 
phụ thuộc vào ChatGPT của cả người dạy và người học [15]. Tuy nhiên, các giảng viên trong 
nghiên cứu này chia sẻ rằng với mức độ sử dụng hiện tại của họ, họ vẫn chưa thấy bị quá phụ 
thuộc vào công cụ này (như GV2, GV6 hay GV7 chia sẻ) và họ vẫn nhận thức rõ được vai trò 
chủ động của mình cả về kiến thức chuyên môn hay kỹ năng chọn lọc thông tin trong quá trình 
sử dụng ChatGPT (như GV4 và GV8 đã chỉ ra). Họ cũng nhấn mạnh việc không nên cấm sinh 
viên sử dụng ChatGPT mà thay vào đó giảng viên nên học cách sử dụng công cụ này và sau đó 
nên hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm và hiệu quả (GV5 
và GV8). Điều này phản ánh nhận thức rõ ràng của giảng viên về ranh giới giữa việc tận dụng 
công nghệ như một công cụ hỗ trợ và việc duy trì năng lực sư phạm cốt lõi của giảng viên, điều 
mà không công cụ AI nào có thể thay thế [17] [31]. Ngoài ra, các giảng viên cũng chỉ ra yêu cầu 
cần thay đổi cách thức kiểm tra đánh giá để phù hợp với thực tế khách quan khi các công cụ AI 
ngày càng phổ biến (chia sẻ của GV3 và GV9). Quan điểm này phù hợp với hướng tiếp cận giáo 
dục lấy người học làm trung tâm [13], đồng thời gợi mở vai trò mới của giảng viên như một 
người dẫn đường công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu nâng cao năng lực số cho 
sinh viên ngày càng được chú trọng [30] [31]. 

Ngoài các thách thức liên quan đến chức năng của ChatGPT nêu trên, có thể thấy từ chia 
sẻ của các giảng viên trong nghiên cứu này rằng việc thiếu hiểu biết về tiềm năng của ChatGPT, 
thiếu kinh phí để sử dụng bản nâng cấp của ChatGPT với các tính năng nâng cao hay thiếu kỹ 
năng viết lệnh để sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả cũng là những rào cản lớn mà các giảng 
viên đang gặp phải. Tại thời điểm thu thập dữ liệu phỏng vấn cho nghiên cứu này, ChatGPT 
vẫn là một công cụ mới nổi và còn nhiều mới mẻ đối với các giảng viên, và nhiều người trong 
số họ chỉ mới làm quen với công cụ này trong một thời gian chưa quá dài, họ vẫn chưa có quá 
nhiều kinh nghiệm sử dụng ChatGPT. Đối với các thách thức này, việc nâng cao kỹ năng sử 
dụng ChatGPT nói riêng và các công cụ AI nói chung (được gọi là AI literacies) cho giảng viên 
là điều vô cùng quan trọng [1] [16] [31].  

5.3.   Đánh giá mức độ chấp nhận và sử dụng ChatGPT của giảng viên trong việc giảng dạy Tiếng Anh 

Đối với mô hình chấp nhận công nghệ TAM, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng giảng viên 
nhận thức được các lợi ích và thách thức gặp phải trong quá trình sử dụng ChatGPT hỗ trợ việc 
giảng dạy Tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những minh chứng cụ thể về tính phù 
hợp và khả năng ứng dụng của mô hình Chấp nhận Công nghệ (Technology Acceptance Model 
– TAM) trong việc lý giải nhận thức và hành vi của giảng viên đối với việc sử dụng ChatGPT 
trong giảng dạy tiếng Anh. Theo đề xuất ban đầu của Davis [10], hai yếu tố trung tâm của mô 
hình TAM – nhận thức về tính hữu ích (perceived usefulness) và nhận thức về tính dễ sử dụng 
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(perceived ease of use) – có ảnh hưởng đáng kể đến thái độ (attitude) và từ đó hình thành ý 
định hành vi (behavioral intention) sử dụng công nghệ. Các phân tích từ nghiên cứu này cho 
thấy rằng, giảng viên đánh giá ChatGPT là một công cụ hữu ích, có thể hỗ trợ họ trong nhiều 
khâu giảng dạy như thiết kế hoạt động, tạo học liệu, sửa lỗi ngôn ngữ, hoặc cá nhân hóa nội 
dung giảng dạy – điều này củng cố cho yếu tố perceived usefulness trong mô hình TAM.  

Mặc dù các giảng viên cũng nhận diện được một số thách thức trong quá trình sử dụng 
như sự thiếu chính xác của thông tin đầu ra, khó kiểm soát nội dung, hay yêu cầu kỹ năng sử 
dụng mới, nhưng đa phần đánh giá rằng những thách thức này là có thể vượt qua được nếu họ 
nhận được hỗ trợ cần thiết để nâng cao kỹ năng sử dụng. Nhận thức này cho thấy yếu tố 
perceived ease of use trong nghiên cứu mang tính tương đối và phụ thuộc vào điều kiện hỗ trợ 
sư phạm và công nghệ sẵn có, một điểm mở rộng hợp lý so với định nghĩa ban đầu của Davis 
[10]. Những nhận thức của giảng viên về lợi ích và thách thức của ChatGPT cũng ảnh hưởng 
đến ý định hành vi và mong muốn tiếp tục sử dụng công cụ này trong tương lai. Theo đó, hầu 
hết các giảng viên trong nghiên cứu này đều bày tỏ ý định tiếp tục nâng cao kỹ năng sử dụng 
ChatGPT và ứng dụng công cụ này nhiều hơn trong tương lai để hỗ trợ cho việc giảng dạy của 
mình. 

Hơn nữa, nghiên cứu này cũng góp phần mở rộng hiểu biết về việc ứng dụng TAM trong 
giáo dục, bằng cách triển khai TAM trong nghiên cứu định tính – một hướng đi chưa được khai 
thác nhiều trong các nghiên cứu trước đó như của Ma và cộng sự [21], Mutammimah và cộng 
sự [23] hay Dương Công Doanh và cộng sự [11], vốn chủ yếu sử dụng khảo sát định lượng.  

6.       Kết luận 

Nghiên cứu này đã nêu bật những lợi ích và thách thức mà giảng viên gặp phải khi sử 
dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ giảng dạy Tiếng Anh. Mặc dù còn tồn tại những hạn 
chế như độ tin cậy và độ sâu của thông tin, và những khó khăn như thiếu hiểu biết về các tính 
năng cũng như kỹ năng sử dụng ChatGPT, các giảng viên vẫn nhận thức rõ tiềm năng to lớn 
của ChatGPT trong việc tăng hiệu quả giảng dạy, tiết kiệm thời gian, giảm tải công việc, và hỗ 
trợ phát triển chuyên môn. Những kết quả nghiên cứu này này không chỉ khẳng định tính hữu 
ích của ChatGPT mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực sử dụng các 
công cụ trí tuệ nhân tạo cho giảng viên trong bối cảnh hiện nay. Để nâng cao hiệu quả sử dụng 
ChatGPT trong giáo dục, các nhà quản lý và các đơn vị đào tạo cần cung cấp sự hỗ trợ phù hợp, 
từ tài chính, đào tạo kỹ năng, đến các định hướng rõ ràng về đạo đức và trách nhiệm trong sử 
dụng ChatGPT nói riêng và các công cụ AI nói chung cho giảng viên. 

Nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế nhất định có thể ảnh hưởng đến tính khái quát 
của các kết quả nghiên cứu nêu trên. Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu với sự tham gia của 
chỉ 10 giảng viên Tiếng Anh tại một trường đại học và có sự chênh lệch lớn về giới tính của các 
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giảng viên tham gia (giảng viên nữ chiếm đại đa số), do vậy kết quả nghiên cứu có thể chưa 
phản ánh đầy đủ thực tế sử dụng và nhận thức của số đông giảng viên Tiếng Anh tại các cơ sở 
giáo dục đại học khác trên cả nước. Do vậy, các nghiên cứu sau này có thể thu thập số liệu với 
quy mô khách thể lớn hơn thông qua các công cụ khảo sát định lượng, có thể ứng dụng mô 
hình TAM hoặc các mô hình TAM mở rộng để tìm hiểu sâu hơn các khía cạnh khác nhau trong 
quá trình sử dụng và nhận thức của giảng viên đối với ChatGPT. Một hạn chế khác của phương 
pháp phỏng vấn sâu đó là các phản hồi của giảng viên có thể mang tính chủ quan và chủ yếu là 
tự sự. Do vậy, để tăng thêm tính khách quan của dữ liệu, các nghiên cứu sau có thể sử dụng 
thêm phương pháp quan sát quá trình sử dụng hoặc quan sát lớp học để kiểm nghiệm việc ứng 
dụng ChatGPT của giảng viên và so sánh giữa thực tế sử dụng và nhận thức của họ xem có 
những tương đồng và khác biệt nào. 
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